










  








































































  








































 





 











 











































 
































































 










































 







 















































































 















































































































































































 



 

















































 































Đ.N am  Kỳ Khởi N ghĩa

QL.1A

QL.1
A

ĐT.
767

Đi 
TP
. B
iên
 H
òa

đường s ắt

đường lô

đư
ờn
g l
ô

Đường  điện 110 KV

Đ. An Dương V ương

Đ.Hai Bà Trưng

Đ. Hùng V ương

Đư
ờn
g đ
iện
 22
0 K
V

Đường điện 500 KV P h ú Mỹ - Sô ng Mây

Đường  điện 500 KV P h ú Mỹ - Sô ng Mây

Đường điện 110 KV
Đường điện 500 KV

đi ga Bi
ên Hòa

đi ga Dầu Giây

Đường điện 220 KV

Đ. 
30
/4

Đ.
 Đ
ôn
g H
òa

Đi  H. V ĩnh Cửu

Đường điện 500 KV Vĩnh  Tân-Sô ng  Mây

Đường điện 220 KV 
Đường điện 220 KV 

Đ. 5
00K
V Vĩ
nh  T
ân-T
ân Đ
ịnh

Đường điện 500 KV Vĩnh  Tân - Sô ng Mây
Đường điện 500 KV P h ú Mỹ - Sô ng Mây

Đ.22
0KV
 Lon
g Bì
nh  -
 Bảo
 Lộ c

Đư
ờn
g  đ
iện
 11
0 K
V

Đường điện 110 KV

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

đường lô

Đ. 2/9
Đ. CMT8

Đ. Trần Phú

Đ. N guyễn Huệ

Đ.
 N
gô
 Q
uy
ền

Đ. Lê Duẩn

Đường  điện 220 KV

Đườn
g điện

 220 K
V

Đường điện 500 KV
Sô ng  Mây - Tân Uyên

Đường  điện 500 KV Vĩnh  Tân rẽ Sô ng  Mây - Tân Uyên

Đi  H. Thống
 N hất

Đi  H. Thống N hất

Đi  H. Thống N hất

Đi  H
. Thố
ng N
hất

Đi TP. Biên Hòa

Đi TP. B
iên Hòa

Đi T
P. B
iên
 Hò
a

Đi H.V ĩnh Cửu

Đi H.V ĩnh Cửu

Đi  H. V ĩnh Cửu

đường Trảng Bom  - X uân Lộc

Đư
ờn
g v
àn
h đ
ai 
4 (
vù
ng
 K
TT
ĐP
N)

Đường điện 110 KV

Đường điện 110 Kv

Đường điện 500 KV Vĩnh  Tân
 rẽ Sô ng Mây - Tân Uyên

Đường Bình Minh - Giang Điền

Đư
ờn
g T
rản
g B
om
 - T
ha
nh
 Bì
nh

Đi  H. V ĩnh Cửu

đi xã Hư
ng Lộc

Đi H.V ĩnh Cửu

suối

suối

suối

suố
i

suối

suố
i

suối 

suối 

sông Thao

suối 

suối 

suối

suối

suố
i

suối

suố
i

suối 

suối
 

suối
 

suối

Mây

mư ơng

suố
i

suối Sông Lạnh

suối Đục

suối

suối

suối Tiên

suối T
iên

suối

HỒ TRỊ AN

suối

Hồ Sông Mây

sông Buông

sông 
Buôn
g

suối

suối Tre

suố
i

suối

Hồ
Thanh 
Niên

Hồ 3/2

suối

Hồ suối Đầm

sông
 

Cty
Hưng Đạt

Ch ùa
Long Hưng

Cty P h ú
Tiến P h át

Cs g ỗ
th ành  ph ẩm

Cây xăng

Cây
xăngTrg MN

Trg
 THP T

Xưở ng
 g ỗ

Giáo xứ

Ch ùa

Cơ sở
sản xuất

Cây
xăng

Miếu

Nh à VH ấp
Hưng BìnhCh ợ

TTVH

Trường TH
Nguyễn Trung Trực

Nh à VH
ấp Cây Điều

Miếu

GX
Bàu Hàm

TT sát h ạc h
lái xe

Ch ùa

Xưở ng
c h ế biến
tiêu

Cây
xăng

TT VH

Trg TH

Cây
xăng

Trg MN

UBND
 xã

UBND
xã

Trại gà

Giáo xứ
Hiển Linh

Trg MN
Sân
th ể th ao

Cây xăng

Trg
THP T

Trg TH

Trg TH

Nh à VH + STT
ấp Lợi Hà

Trg TH
Trg
MN

Trạm
ph át
sóng

Trg MN
Ch ợ

Nh à VH ấp
Trường An Nh à VH ấp

Trung  Tâm

Cây xăng Tịnh  xá

Bến xe

Ch ùa

Trg MN

UBND xã
Trg TH

TTVH

Trg MN

Trg TH

Ch ợ

UBND
xã

Trg
THCS

Kh u c ô ng  ng h iệp
Bàu Xéo

Kh u c ô ng  ng h iệp
Bàu Xéo

Kh u c ô ng  ng h iệp
Bàu Xéo

Ng h ĩa địa

Trạm  cấp nước
P OUSUNG 

Ch ùa
Long P h ước

GX
Vườn Ng ô

VP
độ i II

Trạm
 y tế

Giáo xứ

UBND
xã

VP
 độ i 3

Ch ùa

Cây
xăng

Cây
xăng

Nh à
h àng

Ch ùa

Trg
P TTH

Trg THCS

Trường ĐH
Lâm  Ng h iệp
(cơ sở  2)

Xưở ng

KCN
Sô ng  Mây

Tu viện
Nazareth

Trg
dạy 
ng h ề 

Cty
VMEP

Cây
xăng GX

Th ái Hòa

Miếu Bưu điện
Trg TH

Ch ợ

Cty
  TNHH
    Bình  
     Th ắng

Kh u c ô ng  ng h iệp
Hố Nai

Miếu

Trại gà

Cụm  
c ô ng  ng h iệp
VLXD

Cty 
TNHH
P h ú Toàn

Vườn ươm
Trung  tâm  
ng h iên c ứu 

TNNN Hưng  Lộ c

UBND xã

Trg P T 
Dân tộ c
nộ i trú

SVĐ

Ch ợ

Trg.TH

Ch ợ

GX
Lai Ổ n

Cây
xăng

Tr. Tiểu h ọc

KCN Giang Điền 

KCN Giang Điền

KCN Giang Điền

KCN Giang Điền

KCN
Giang Điền

Trại
 c h ăn nuô i

Trại
c h ăn
nuô i

Viên Giác
Th iền Tự

Trg
THCS

Cty P h ong
Các h  Việt 

UBND
xã

Trg
TH

GX.
Xuân An

Ch ùa

Trg MN

Giáo h ọ
Vô  Nh iễm

Ch ùa

Cty
Ng ọc
Trâm

Nh à ng uyện

Nh à
VH xã

Giáo
h ọ

Cây xăng

Trạm
y tế

Ch ùa

Trg
MN

Cây
xăng

NVH
ấp 2

NVH
ấp 3

Trg MN

Nh à VH
ấp 5

UBND
xã

Xưở ng

GX
Trà Cổ

Trg
TH

UBND
xã

GX
Tân Bắc

Sân g olf

Mỏ sét

Trại h eo

Kh u c ô ng  ng h iệp
Bàu Xéo

Sân g olf

Sân g olf

NVH
ấp 6

Viện NC
c h ăn nuô i

Trường 
THCS

Trường MN
Tân Lập

Nh à VH
ấp 1

UB xã

Ch ợ

Cây
xăng

TON

Cty TNHH
Guyom arc h

Cây
xăng

NVH
ấp 7

NVH
ấp 8

Trg
MN

Ch ợ

Tr.g Sỹ quan
Lục quân 2

Mỏ đá

Trại h eo

Ch ùa
Toàn Giác

Xưở ng

Trg TH

Ch ùa
Vu Lan

Ch ợ UBND xã

Cây
xăng

GX
Lộ c Hòa

Cty 
TNHH
SX&TM
Minh  Quân

UBND
xã

Trg TH

Trg THCS

Nh à
h àng

Ch ợ

Trạm  
y tế

Trg
MN

Trg TH
Nam  Cao

Cây
xăng

UBND xã

Kh u c ô ng  ng h iệp
Hố Nai

Cty
Việt Giai

Kh u 
c ô ng  ng h iệp
Sô ng  Mây

Trạm  b iến áp

KCN
Sô ng  Mây

Trg THP T

Trg
THCSTrg TH

Trg MNDL UB xã

TrgTH

Cây
xăng

Bưu
điện

Ch ợ

Trại gà

Xưở ng  
g ỗ 

Cty TNHH 
Tài Tiến

Trg
THCS

Tr.G MN
Sô ng  Mây

Trg 
MN

Ng h ĩa địa

GX
 P h ú Sơn

Kh u c ô ng  ng h iệp 
Hố Nai

Trại gà Cargill 
Việt Nam

VP  ấp
Sô ng  Mây

Ng h ĩa địa
Bùi Đệ

VP
ấp

Ng h ĩa
 trang

Sân g olf
Đất

giáo dục

Đồn
c ô ng  an
KCN

NVH
ấp 4

Xưở ng
m ay

Đường Sông Thao - Bàu Hàm

Đường 30/4

Đư
ờn
g 1
9/5

Đường 19/5

ĐT.762

TL 762

Đường trục c hính Đông Tây

Đường lô 42 đi Trường An

Đư
ờn
g T
ân
 Th
àn
h -
 Lợ
i H
à

Đườ
ng T
rảng
 Bom
- Câ
y Gá
o

Đường vào khu d i tíc h U 1

Đư
ờn
g T
ây 
Hò
a -
 Câ
y G
áo

Đườ
ng T
ây H
òa 
- Câ
y G
áo

Đư
ờn
g T
ân
 Th
àn
h -
 Tr
ườ
ng
 An

Đường Bàu Hàm  - Sông Thao - Cây Gáo

Quốc Lộ 1A

Đường s ố 4

Đường Hưng Long - Lộ 25

ĐT
.77
7 (
Ch
ất 
thả
i rắ
n)

Đi H. Thống N hất

Đư
ờn
g S
ôn
g T
ha
o -
 Bà
u H
àm

ĐT.768C (V ành đai thành phố Biên Hòa)

Đường Thanh Bình - Tây Kim

Đường Bàu Hàm  - Sông Trầu

Đường Trảng Bom  - X uân Lộc (ĐT.772)

Đư
ờng
 Trả
ng 
Bo
m  -
 Câ
y G
áo

Đườ
ng T
rảng
 Bom
 - Th
anh
 Bìn
h

ĐT.777 (Chất
 thải rắn)

Đường s ố 10 

Đường s ố
 2

Đường s ố 1

Đường s ố 7

Đường từ  trạm  xăng đến N T An V iễng

Đư
ờn
g V
õ N
guy
ên 
Giá
p

Đường trục c hính Đông Tây

Đư
ờn
g T
rản
g B
om
 - C
ây 
Gá
o

(Đường Bắc Sơn

Đi T
P. B
iên H
òa

Đi H.Long Thành

Đi H. Thống N hất

Đi  
H. V
ĩnh
 Cử
u

Kh u TT ấp
Tân Lập 2

Trạm  
cấp nước 

SânTT ấp
Tân Lập 1

 Trường  TH
Nguyễn Trung Trực
 (Mở  rộ ng )

Tổng kh o Trung c h uyển Miền Đô ng

KCN Bàu Xéo 2

KCN Bàu Xéo 2

Ch ợ 

Trường 
TH

Trường
THCS

Đồi Cầu Gh i
ấp Tân Hưng
(TB.VS3-3)

Tổng kh o Trung c h uyển Miền Đô ng

VP  ấp 
Tân Hưng

Bãi
rác

Đan viện 
Đa Minh

Cụm  CN 
Hưng Th ịnh

Kh u xử lý
c h ất th ải 

Mỏ đá
Th iện Tân 10

Điểm
giết m ổ

Trg TH 
 Trần P h ú

Trg THCS
Quang Vinh
(m ở  rộ ng )

Kh u di tíc h
tỉnh  ủy U1
(m ở  rộ ng )

Kh u TT ấp 
Trường An

Kh u vực ph át triển DV, DL
(Cty CP  giống c ây
trồng  Đồng Nai)

Kh u vực ph át triển 
DV, DL(Cty CP  g iống 
cây trồng  Đồng Nai)

Đường An V iễn - Hưng Thịnh
Ng h ĩa trang
 xã Trung  Hòa

Bệnh  viện 
đa kh oa

Đi TP. Biên Hòa

Đường điện 110 KV
Vĩnh  An - Định  Quán 2

Cụm  c ô ng  ng h iệp

Trung  tâm  h ỗ trợ 
sản xuất nô ng  ng h iệp

Kh u TT

Sô ng  Trầu 
- (TB.Đ1-2)

Ng h ĩa trang 
An viên Trảng Bom

Kh u TT
 ấp 6

KCN Bàu Xéo

Cụm  c ô ng  ng h iệp
Sô ng  Trầu

Cây xăng  
P h ú Sơn

Trg TH

Kh u TT ấp 
Sô ng  Mây

SânTT ấp
 An Ch u

Sân TT
P h ú Sơn

kh u TT ấp 
Tân Th ành

Kh u c ô ng  ng h iệp 
Hố Nai

Đường vành đai 4 (vùng KTTĐPN )

Kh u c ô ng  ng h iệp 
Sô ng  Mây (giai đoạn 2)

Ga lập
 tàu

Cô ng
 viên

Ng h ĩa trang 
xã Tây Hòa

Kh u xử lý
c h ất th ải Đường điện 110KV

Đường đi
ện 500 kV

 Long Th à
nh

rẽ P h ú M
ỹ - Sô ng M

ây

Đô ng  Hòa 
(TB.VS5-3)

Điểm
du lịc h
ven h ồ
Trị An

Điểm  du lịc h
ven h ồ Trị An Điểm  du lịc h

ven h ồ Trị An

Trung  tâm
h ỗ trợ sản xuất
nô ng  ng h iệp

Cụm  
c ô ng  ng h iệp
Hồ Th anh  Niên

Cụm  c ô ng  ng h iệp
Suối Sao

Cây xăng

Điểm  du lịc h
ven h ồ Sô ng  Mây

Cô ng  viên 
cây xanh

NVH 
ấp 4

Trường 
dạy ng h ề

Cô ng  viên
cây xanh

Trụ sở  
UBND xã

Đất giáo 
dục

Sân g olf

Ch ùa 
Giác Huệ

TMD

Kh u
vật liệu
san lấp

Kh u
vật liệu
san lấp

Kh u
VLSL

DKV

Đất dự trữ  ph át triển

Đất dự trữ  ph át triển

Đất dự trữ  ph át triển

Ch ợ

Đất dự trữ  ph át triển

Trg MN
Bình  Minh

Giáo xứ
Suối Sao

Đất nô ng
ng h iệp kh ác

Đan viện Cát m inh  
Th ánh  g ia 
Xuân Lộ c

Điểm  giết 
m ổ

Kh o
g ạc h

Cây xanh  
c ô ng  c ộ ng  

Cô ng  viên

Đất cây xanh
cảnh  quan
 b ảo tồn

Đất y tế

Trung  tâm
h ỗ trợ sản xuất
nô ng  ng h iệp

Hồ
Sô ng  Th ao

Hồ
Suối Đá Bàn

Hồ
Suối
Đá
Bàn

Trạm  An-Ten

Đi H. Long Thành

Trụ sở
c ô ng  an

Điểm  giết m ổ 
tập trung  
Sing Mark

Đất nô ng  ng h iệp kh ác

Cty CP  giống 
cây trồng
Đồng  Nai

Điểm  giết m ổ 
tập trung

Đất 
giáo dục

Đất 
th ương m ại 
dịc h  vụ

Trung  tâm
văn h óa

Đất 
giáo dục

Đất 
giáo dục

Đất h ạ 
tầng

Đất 
h ạ tầng

Kh o
c h ứa

Kh u sơ c h ế 
Ca Cao

Đường An V iễn - Hưng Thịnh

Đư
ờn
g H
ưn
g B
ình

Đư
ờn
g 3
0/4

Hương lộ 24

Hương lộ 24

Đường s ố 8

Đất
sản xuất
kinh  doanh

đư
ờn
g S
ông
 Di
nh

Đường
 vô Bàu

 Hàm  2

Đất c ô ng  viên
cây xanh

Đất
cây xanh

Bến xe

Trung
tâm
h ỗ trợ
sản xuất
nô ng
ng h iệp

Ch ợ

Đất
h ạ tầng

Đất sx
kinh  doanh

ĐT
.78
0B

Đư
ờn
g T
ha
nh
 Bì
nh
 đế
n l
ô 4
2 (
đo
ạn
 1)

Trại cai
ng h iện

Sô ng  Trầu
- (TB.Đ4-5)

Sô ng  Trầu - (TB.Đ2-2)

Đô ng  Sô ng  Trầu
- (TB.Đ2-5)

Đô ng  Sô ng  Trầu
- (TB.Đ5-5)

Đô ng  Sô ng  Trầu
- (TB.Đ2-5)

Sô ng  Trầu - (TB.Đ1-5)

(TB.VS9-3)

Đường Phướ c
 Tân - Giang Đ

iền

ĐT.778

Nh à văn
h óa

Trường
MNTrường

tiểu h ọc

TT h ọc tập
c ộ ng  đồng

Hồ Lá Buô ng

Điểm  du lịc h
Trường Giang

Kh u
th ể th ao

Đất
th ương m ại
- dịc h  vụ

Trạm
đăng kiểm

Đất
giáo dục

Đất
giáo dục
Đất y tế

Độ i Cảnh  sát
P CCC&CNCH

Quỹ đất vùng
ph ụ c ận

Quỹ  đất vùng
ph ụ c ận

Quỹ  đất vùng
ph ụ c ận

Quỹ
đất vùng
ph ụ c ận

Quỹ
đất vùng
ph ụ c ận

Quỹ  đất vùng
ph ụ c ận

Quỹ  đất vùng
ph ụ c ận

Quỹ  đất
vùng
ph ụ c ận

Quỹ  đất vùng
ph ụ c ận

Đất
giáo dục

N KH CLN

DGD

SKX

N TD

N TD

TON
SKC

SKC

ON T

ON T
ON T

DGD

TMD

ON T

SKC

ON T

ON T

SKN

SKN SKN

SKN

N TD

DTL

SKK

SKN

SKK

ON T

ON T

ON T

ON T

SKK

DRA

DRA

DTT

SKN

DV H

SKC

SKX

SKC

ON T

DHT

DHT

SKC

DKV

TON

SKC DDT

N TD

N TD

N KH

DHT
ON T

TMD

TMD

DGD
DSH

CAN

DTT

LU A

TSC

DYT

N TS

SKK

N TD

SKC

SKN

RSX

DDT

TON

DHT

DV H

ODT

ON T

TMD

DGD

DTS

DGD

TMD

DKV DKV ODT

DKVDKV

DTT

DKV

ODT

TSC DHT DV H

ODT

DKV

ODT

DGD
TMD

DGT
DKV

DHT

ODT
DYT

ODT

ODT

TSC

TMD

CQP

ODTODT

DGD

DKV

DGD

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

SKC

DGD

ON T

ON T

DGD

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

DGD

ON T
ON T

DKV

HN K

DTT

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

ODT

ODT

DGD

DV H DKV

ODT

DKV

ODT

ODT

DKV

ON T

ON T
ON T

ON T

TMD

ON T ON T

ON T

ON T

DGD

DKV

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

DKV

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T ON T ON T ON T ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

SKC

DTT

CLN

DGD

SKN

TSC

ON T

ODT

ON T

DGD
DYT

DSH

ON T

DKV

ON T

ON T

TMD

ODT

TSC

CAN

DYT

ON T

ON T

ON T

ON T

ODT

TMD
CAN

ODT

DTT

ON T

ON T

TSC

DKV

DKV

SKC

ON T

DKV

DGT

DGTDGT

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

TMD
TMD

CQP

DGD

DKV

DYT

ON T

ON T

DGD

ODT

ON T ON T

DKV

DGD

DKV
DGD

SKC

ON T

CQP

CAN

DKV

DTT

SKC

CAN

SKC

ON T

PN N

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

N TD

SKC

SKC

SKC

ON T

DTT

DGD

DTT

DKV

ON T

SKC

CQP

SKC

SKC

DGD

SKC

ON T

SKC

DGD

ON T

DTT

DTT

DKV

SKN

SKC
SKC

SKX

SKX

ON T

TMD
TMD

DTT

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

N TD

N TD
N TD

SKK

SKK

DKV

TMD

DKV

ON T

ON T

ON T

DKV

ON T
TMD

DHT ON T

ON T

DKV
DKV

ON T

DTT
DKV

DKV

DTT

DTT

SKC

DTT

LU A

TSC

DYT

N TS

SKK

LU C

CLN

N TD

SKC

SKN

RSX

DDT

HN K

TON

DHT

DRA

CAN

DV H

ODT

ON T

TMD

CQP

RDD

DGD

RPH

DTS

DV H

DGD

DKV

DGD
DYT

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

SKK

ON T

ON T

ON T
DYT

DGD
DGD

DHT
DKVTMD

ON T

ON T ON T

DTL

TMD
DTL

DGD

DGD
DTTDKV

DTT

DTT

DTT
DTT

DKV

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN
CLN ON T

ON T
ON T

ON T

CLN

SKC

SKC

DKV

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DGD ON T

ON T

ON T

SKX

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DKV

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DKV

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

CAN

N KH

DSH

ON T

DGD

ON T

TSC
CAN

DSH

DGD

DYT

ON T

DGD

DSH

ON T

ON T

ON T

CLNON T

ON T

ON T

ON T

CQP

ON T

ON T

ON T

DKV

DHT

ON T

ON T

DSH

DYT

ON T

DGD

ON T

ON T

CAN

ON T

ON TDGD

DV H

TMD

ON T

ON T

ON T

DTT

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

DKV DGD

CLN
CLNSKC

CLN

CLN

SKCSKC

ON T

SKC

ON T

CLN

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

DKV
DBV

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
DTT

DGD
ON T

DGD

TSC

ON T

DKV

CLN

TMD

ON T

ON T

ON T

DGD

ON T

DGD

DGD

DKV

ON T

ON T
ON T

ON T

TMD

ON T

DGD

DGDDKV

DGD
DV H

DKVON T

DKV

ON T

TMD

TMD
TMD

DGD

SKC

DKV

ON TDSH

ON T

DKV

TIN

DGD

TMD

TMD

SKC

ON T

DTT

DCH

ON T

ON T

SKK

DTT

DTT

DKV

ON T

ON T

SKK

DGD DV H

DKV

N TD

DGD

DRA

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DKV

ON T
ON TON T

TMD
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

DTTDV H

N KH

DHT

ON T

ON T

TON

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

DKV

ON T

ON T

DKV

DGD

ON T

DGDCLN

ON T

CLN

ON T

DGD

ON T

DRA

SKC

ON T

TSCDGD

ON T

TSC

ON T

DRA

DGD
ON T

TMD

ON T

ON T

CLN

SKC CLN

ON T

DGD

DCH
TSC

SKC

SKC

TMD

TMD

SKC

ON T
DKV

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ODT

DGD

DV H

ON T
ON T

ON T

DGD

DGDDKV

SKN

CLN

DGD

ON T

DKV

DGD

DYT

TMD

ODT

SKN

DTT

SKC

DGD

ON T

ODT
DKV

SKC

DTT

CAN

ON T

DTL

CLN

SKC

N KH

SKC DHT

N KH

DKV TSCDSH

SKC

ON T

ON T

DKV

ON T

ON T

ON T
ON T

DKV

ON T

SKC

DKV

ON T

ON T

ON T

CLN

DKV

DKV
ON T

ON T

DTT
ON T

ON T

ON T

TMD

ON T

ON T

ON T

DYT

ON T

TMD

ON T

DGD DV H

DTT

DGD ON T

ON T

ON T

ON T

DTT

DKV

CAN ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
SKC

TON

DGD DYT

ON T

DHT

SKCSKC

SKC

DTT

DV H

ON T

ON T

DTT

SKC

DKV

ON T

ON T

TMD

SKC

SKC

SKC
SKC

SKC

N TD

DKV

DKV

DKV

DGD

ON T

DBV

SKC

SKC

SKC

DKV

DKV

DTL

SKC

ON T

DHT

SKC SKC

DTL

N KH

DTL

TMD

TMD

SKC

SKC

DTT

TON

DKV

DTT
DKV

ON T DGD

DHT

TMD
DGD

ON T

ON T

ON T

CLN

DGD
DGD

ON T

ON T

CLN

ON T

TMD

DGD

SKC

DKV

N KH

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

N KH

ON T

CQP

CLN

ON T

CLN

ON T

ON T

SKC

TON

N KH

N KH

N KH

N KH
N KH

N KH

N KH

N KH

TON

TON

ON T

ON T

DSH

DYT
TMD

TMD

SKC

SKC

CAN

DGD

ON T

ON T

TON

SKC

SKC

SKC

CAN

N TS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN
CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

ON T

ON T

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

SKC

TMD

SKX

SKX

SKX

ON T

SKC
SKC

CLN

CLN CLN

DGD

HN K

DGD

CLN

CLN

SKK

ON T

DKV

DGD

CLN

CLN

SKX

CLN

CLN

CLN

PN N

PN N

SKC

DKV

SKC

DGD
DTTDSH

CLN

SKC

CLN

CLN

ON T

DKV

DKV

ON T

DGDDKVDYT

CLN
CLN

CLN

CLN

ON T ON TDGD
DTT

DHT
ON T

DKV

ON T

ON T

ON T

N KH

N KH
N KH

CLN

ON T

ON T

CLNCLN CLN

SKX

TIN

DKV

DSH

MN C

ON T

ON T

DHT

DHT

DGD

DHT

HN K

SKC

SKC

HN K

ON T

ON T
DKV

ON T

DGD
PN N

PN N
PN NDGD

PN NDKV

ON T

SKC

ON T
ON T

SKC

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

DHT

DKV

ON T

CLN

SKC

SKC

ON T

CLN

CLN

CLN

SKC

SKC

HN K

HN K

ON T

CLN

SKC

CLN

SKC

DKV

SKC

SKC

SKC
SKC

SKCHN K
SKC

SKC

SKC
SKC

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T CQP

CLN

N TD

DRA

CLN

ON T

CLN

CLNCLN

ON T
CLN

ON T
ON T

ON T

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

TMD

ON T

ON T

ON T

CLN
CLN

ON TON T

CLN

CLN CLNN KH

N KH

CLN

CLN

CLN

CLN

SKC

CLN

CLN

CLN

ON T CLN

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

DDT

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLNON T

ON T

ON T ON TON T
ON T

ON T

ON T
ON T ON T

CLN

CLN

CLNCLN
CLN

CLN

ON T

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
ON T

ON TON T

N KH

N KH
CLN CLN

CLN
CLN

CLN

CLN
CLNCLNCLN

CLN

CLN
CLN

N KH
N KH

N KH

CLN

CLN

ON T

ON T
CLN

CLN

CLN
CLN

CLN
CLN

HN K

ON T

CLN CLN
N KH

N KH
N TS

SKC

CLN
CLN

N KH

CLNCLNCLN
CLN

CLN
CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

SKX

CLN

SKX

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

ON T
ON T

CLN

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T ON TON T

CLN

CLN
ON T

ON TON T

ON T

CLN

ON T

ON T

ON T

CLN

CLN HN K
HN K

SKC

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

N TS

CLN

CLN

SKC

HN K

CLN

CLN
CLN

CLN

CLNHN K

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

SKX

SKX

SKX

ON T

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
CLN

CLN

CLN

CLN

SKX

CLN

HN K HN K CLN

CLN
HN K

CLN
CLN

CLN

SKC

SKC

ON T

CLN

CLN
CLNCLN

CLN
CLN

CLN

CLN
CLN

ON T

ON T

CLN

CLN
CLN

CLN
CLN

CLN
CLNCLN

CLN

CLN

CLN

HN K
HN K

CLN

CLN

N TS
CLN

CLN

CLN CLN

CLNCLN CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
N TS

CLN

ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

N TS
N TS

DKV

ON T

N TS

N TS

CLN

ON T

ON T

CLN

CLN

CLN
CLN

ON T

ON T
ON T

RSX

DKV

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

CLN

DKV
CLN

ON T
ON T

CLN DYT CLN
CLN

CLN

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

HN K

CLN

CLN

ON T
ON T

ON T ON T

CLN

DGD

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

CLN
CLN

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON TON T ON T ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

DKV

ON T

ON T

HN K

ON T

ON T

ON T CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DKV

ODT
ODT
ODT

ON T

DKV

DKV
DKV

DGD

ON T

CLN

ON T

CLN ON T
ON T

ON TON T

ON T

CLN

ON T

CLN

CLN

HN K

CLN HN K

HN K

HN K

CLN

CLN

CLNCLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN CLN

MN C

CLN
CLNCLN

MN C

CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

ON T

ON T

MN C

MN CMN C

CQP

CQP

DKV

CAN

SKC ON T

ON T

DGD

DBV

ON T

CLN

 - Long Thành)

ON T

DTL

DGD

DGT

DTL

DN L

DBV

DKH

DX H

DCH

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DYT

ON T

CLN

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN
CLN

ON T

ON TON T

ON T

ON T
ON T ON T

ON T

CLN

CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DYT

ON T
ON T ON T

SKX

SKX

ON T

ON T

ON T

ODT
ODT

ODTODT

DKV

ON T

DHT

ON T

DYT

DKV

TMD

DKV

DGDDKV

DGDDKV

DKV
TMD

TMD

DKV

TMDDV H

DKV

DKV

DKV

DV H

DKV

DKV

MN C

DYT

DV H DKVON T

HN K

ON T

DGD

TMD

CLN

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T ON T ON T
ON TON T

ON T

DHT

TSC

DSH

DV H

ON T

DGD

ON T

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
SKC

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ODT

ODT

ON T

ON T

ODT

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

SKC

ON T

DV H

DV H

MN C

MN C

Ch ùa 
P h ước Huệ

DKV

TMD

ODT

DTS

TMD

CLN

CLN

DTS

DHT

ON T

ON T

SKC

SKC

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ODT

SKC

SKC

TMD

ON T

ON T

DTT

ON T

SKC

SKC

ON T

ON T

SKC

CLN

CLN

SKC

ON T

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

CLN

DGD

DGD

DGD

DKV

DKV
DKV

DKV

ON T

DKV
DKV

DGD
DGD

DGD

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON TON T

ON T
ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T
ON TON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

DKV

CAN

TMD

SKC

DTS

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN
ON T

SKC

CLN

DGD

ON T

SKK

SKK

TON

DGD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

CLN

TMD

CLN

SKCSKC

N KH

CLN

RSN

HN K

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN

ON T

ON T

ON T

CLN

DGD

ON T

ON T

ON T

SKC

ON T

ON T

CAN

PN N

DHT

DHT
DHT

ON T

ON T

CLN

CLN

DTT

ON T

TON

PN NPN N

PN N

PN N

PN N

PN NPN N

CLN

CLN

CLN

DTT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

HN K

CLN CLN

CLN

DHT
DHT
DGD DHT

DGD

ON T
ON T

DKV

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

Tu Xá Th ánh
P h anxic ô

CLN

CLN

SKC

CLN

CLN

SKC

SKC

CLN

CLN

CLN

RSN

CLN

SKC

DN L

ON T

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

ON T

ON TON T

ON T
ON T

ON T
ON TON T

DX H

ON T

ON T

SKC

DTS

SKC

DHT

ON T

ON T ON T

DHT

SKC
SKC

SKC

SKC

SKC

DGD

DGD

ON T

DKV
DKV

ON T

CLN

DGD

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

ON T ON T

ON T

ON T

ON T ON T

DGD ON T

ON T
TMD

ON T
ON T
ON T

ON T

ON T

DGD ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON T

ON T

DGD
CLN CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

CLN

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T

ON T

CLN

SKC

ON TON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T

ON T

DHT

DHT DKV
DKV

MN C
DKV

DTTTMD

TMD

DHT
DHT

TMD

CLN

CLN

CLN

ON T

TMD

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
DKV

ON T

ON T

CLN

CLN

CLN

HN K

HN K

CLN

N KH

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

HN K

HN K

HN K

CLN

CLN

CLN

HN K

N KH

ON T

N KH

HN K

N KH

CLN

CLN

CLN

CLN

N KH

CLN

HN K

HN K

HN K HN K

N KH

N KH

CLN

CLN

HN K

HN K

N KH

CLN
CLN

CLN

CLN

HN K

HN K

HN K

CLN

CLN

CLN

HN K

SKC

ON T

CLN

HN K

HN K

HN K

N KH
N KH

CLN

ON T

N TS

ON T

N TD

HN K

CLN

CLN

HN K

ON T
CLN

ON T

HN K

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

ON T

CLN

HN K

N TS

HN K

CLN

N KH

HN K

N TS

CLN

ON T

TON

CLN

CLN

N TD

ON T

CLN

HN K

N TD

SKC

HN K

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

N KH

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N KH

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

SKC

SKC

N KH

TON

ON T

ON T

HN K

CLN

CLNHN K
HN K

SKC

ON T

CLN

DCH

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLNCLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN
SKC

N TS

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

DGD

N KH

CLN

HN K

HN K

CLN

CLN

N TS

N TD

CLN

HN K

HN K

HN K

ON TON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

DGD

ON T

N TS

CLN

HN K

CLN

ON T

CLN

N KH

SKC

CLN

CLN HN K

ON T ON T

CLN

DV HCLN

ON T

ON T

N TS

CLN

HN K

ON T

N TS

DTT

HN K

N TS

ON T

CLN

DGD

TMD

CLN

ON T

TON

TIN

TMD

DGD

DSH

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLNCLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N TS

CLN

ON T
CLN

CLN

CLN

ON T

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

ON T

CLN

HN K

ON T

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

ON T

CLN

ON T

CLN

HN K

CLN

CLN

ON T

CLN

N TD

CLN

ON T
ON T

CLN

CLN

CLNCLN

ON T

ON T

HN K

HN K

CLN

CLN

ON T

HN K

CLN

ON T

N TS

CLN

CLN

CLN

N TS

HN K

ON T

N TS

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T

CLN

N KH

ON T

HN K

ON T
ON T

HN K

ON T

CLN

HN K

HN K

ON T

HN K

N TS

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

ON T

ON T

HN K

ON T

CLN

HN K

ON T

ON T

HN K
CLN

ON T

CLN

CLN

N TS

CLN

DYT
ON T

CLN

HN K

ON T

ON T

N KH

ON T

N TS

ON T

CLN

ON T

CLN

CLNHN K

ON T

CLN

ON T

ON T

ON T ON T

SKC
HN K

CLN

HN K

CLN

CLN

HN K

CLN

ON T

ON T

CLN

ON T
ON T

ON T

CLN

CLN

ON T

DDT

ON T
ON T

HN K

CLN

HN K

ON T

HN K

HN K

HN K

N TS

CLN

ON T

ON T

N TS

HN K

CLN

ON T

HN KHN K

ON T

HN K

CLN

HN K

ON T

ON T

N TS

HN K

N TS

ON T

HN K DGD

ON T

CLN

ON T

CLN

ON T

HN K

CLN

DBV

CLN

CLN

CLN

CLN

SKK

SKK

CLNCLNCLN

CLN

CLN

CLN

SKK

SKK
SKK

CLN

SKK

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N TS CLN

SKK

SKK

CLN

SKK

CLN

CLN

CLN

HN K
CLN

N TD

CLN

SKK

N TS

HN K

CLN

CLN

CLN

SKK

CLN

N TS

HN K

SKK

CLN

HN K

SKK

SKC

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN
CLN

CLN
HN KCLN

TMD

DGD

DTT
RDDCAN TMD

DGD

DGD

DYT

CAN TSC

RDD

CAN CQP

DGD

TMDTMD
TMD

DSH

HN K

LU C

CLN

SKK

TMD

CLN

CLN

HN K

TON

CLN SKC

SKK

SKC

SKC

HN K
CLN

CLN

SKC

CLN

N KH

TON

CLN

N TD

CLN

SKC

SKC

SKC

CLN

CLN

N TD

CLN

SKC

SKC

CLN

SKN
SKN

SKC

SKN

SKK

SKN

N TD

SKN

N TS

HN K

SKK

N KH

SKK

SKK

HN K

SKK

N TD

DGD

SKN

N TS

SKN

SKK

HN K

CLN

SKN

CLN

CLN

SKK

SKK

SKC

SKC

SKC

TON

SKC

SKN

CLN

N TD

HN K

CLN

CLN

SKC

CLN

HN K

N TD

DSH

LU A

HN K

SKC

HN K

CLN

SKC

DCH

SKC

SKC

SKC

TON

CLN

TMD

CLN

CLN

CLN

SKK

DSH

SKC

ON T

HN K

TON

CLN

CLN CLN

HN K

HN K

DV H

CLN

HN K

CLN

CLN

HN K

ON T

RPH

TON

CLN

DGD

SKC

CLN

SKC

N TS

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

HN K

SKK

DGD

TON

TSC

TON TSC

SKC

TON

DSH

DSH

DGD

CLN

CLN

CLN

N TS

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

SKC

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

TON

CLN

CLN

TMD

HN K

HN K

HN K

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN

N TD
SKC

HN K

CLN

CLN
CLN

SKK

SKK

SKK

CLN

CLN

SKK

CLN

HN K

CLN

TMD

TON

HN K

ON T

HN K

LU A

CLN

LU A

LU A

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

HN K

CLN

TON

DSH

SKC

DV H

CAN

SKC

DTL

DSH

DSH

DGD

SKC

N HK

HN K

CLN

CLN CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN
CLN

N KH

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
HN K

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N KH
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N TS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

HN K

N KH

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN CLN

N KH

CLN

N TS

CLN

CLN

HN K

N TS

N KH

CLN

CLN

CLN

N TS

CLN

CLN

DGD

CLN

N KH

N TS

CLN

ON T

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

CLN

N KH

N KH
N TS

CLN

CLN

ON T

N TS

N KH

CLN

CLN

N TS

CLN

CLN

N TS

CLN

TSC

TON

DSH

CLN

CLN

N TS

SKC

CLN

DGD

HN K

ON T

ON T

ON T

HN K

ON T

N TS

SKC

HN K

HN K

HN K

N TS

CLN

DTT

SKC

CLN

HN K

HN K

N TD

HN K

CLN

CLN

ON T

CLN

HN K

SKC

SKC

CLN
N KH
CLN

N TS

CLN

N TS

CLN

N TS

CLN

CLN

ON T

CLN

DGD

TMD

CLN

CLN

DSH

SKC

CLN

ON T

N TS

CLN

N TS

CLN

SKC

ON T

N KH

DCH

SKC

CLN

SKK

CLN

CLN

CLN

SKK

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

SKK

SKK

CLN

CLN

CLN

SKK

CLN

SKK
CLN

CLN

SKK

SKK

CLN

SKK

SKKSKK

N KH

N KH

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN
CQP

SKK
SKK

DKV

TMD

CLN

TON

N TD

CLN

DKV

CLN

CLN

DX H

CLN

CLN

SKC

SKC

N TD

CLN

CLN

TON

TON

CLN

N TS

DSH

DGD

TMD

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

HN K

CLN CLN

MN C

SKK

N TS

CQP

N TS

SKK

HN K

CLN

CLN

CLN

SKC

HN K

N TS

N TS

CLN

SKC

N KH
N KH

CLN

SKC

CLN

N TS

CLN

N TS

N TD

SKC

HN K

CLN

CLN

DSH

HN K

CQP

N TD

N TD

N TS

DGD

SKC

N TS

CLN

SKC

N TS

SKC

SKC

N TS

N TS
N TS

SKC

HN K

SKC

CLN

SKC

CLN

DGD

N KH

CLN

N TS

CQP

CLN

CLN

N TS

N TD

SKC

CLN

DV H

CLN

CLN

HN K

SKC

HN K

N TS

SKC

SKC

SKC

DTL SKC
SKC

SKC

CLN

DTT

CLN

CLN

CLN

CLN

SKK

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

N TS

SKK

SKK

HN K

CLN

ON T

CLN

CLN

N TS

CLN

CLN

ON T

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

N KH

ON T

SKC

ON T

ON T

HN K

SKK

HN K

ON T

N TS

CLN
ON T

ON T

N TS

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

ON T

SKK

CLN

ON T

N TD

ON T

CLN

CLN

ON T

N KH
HN K

CLN

ON T

N KH

ON T

ON T

CLN

N TS

N KH

CLN

CLN

HN K

CLN

N TS

CLN

HN K

HN K

DTT

CLN

ON T
N TS

CLN

CLN

CLN

CLN

N TS

CLN

ON T

SKC

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

N TS

N TS

ON T

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

N TS

CLN

ON T

SKK

CLN

HN K

CLN

CLN

N TS

N TS
CLN

CLN

N KH

N TS

ON T

CLN

DV H

CLN

CLN

CLN

SKC

ON T

N TS

SKC

CLN

ON T

TMD

N TS

CLN

ON T

CLN

N TS

ON T

HN K

CLN

ON T

SKC

N TS

CLN

HN K

ON T

CLN

N TS

CLN

CLN

CLN

CLN

N TS

N KH

N TD

CLN

SKC

LU A

TON

DTL

N TS

CLN

CLN

SKC

N KH

N TD

CLN

HN K

DSH

DTT

TON

TON

HN K

DGD

TON

DTT

SKK

SKC

ON T

CLN

N TS

DSH

DCH

TON

DSH

CLN

CLN

CLN

CLN

DTT

N TD

SKX

CLN

HN K

HN K

CLN

CLN
LU A LU A

HN K
CLN

HN K

CLN

SKX

CLN

SKK

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

DGD

TON

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N TD

DV H

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

LU A
N TS

N TS

N TS

CLN

N KH

HN K
HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

TSC

SKC
CLN
HN K

CLN HN K

SKC

N KH

CLN

CLN

HN K
CLN

N TS

CLN

N KH

TONTON
HN K

CLN

DGD

TON

TMDDKV

HN K

N TS

N TS

DGD

CLN

SKC

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

DCH
TON

TON

CLN

N TS

HN K

CLN

HN K

HN K

DGD

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLNCLN

CLN

LU A

LU A
LU A

DGD

DGD

DGD

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

HN K

N KH

HN K

HN K

HN K

HN K

CLN

LU A

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

HN K

HN K

HN K

ON T

HN K

N KH

HN K

HN K

HN K

HN K

N TD

CLN

CLN

HN K

N KH

SKC

HN K
CLN

N TS

HN K

CLN

TON

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N TS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N KH

SKC

CLN

HN K

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

CLN

CLN

DRA

CLN

CLN

CLN

SKC

N TS

CLN

N KH

CLN

CLN

N TS

SKC

SKC

TON

DSH
SKC

SKC

HN K

SKK

TON

DSH

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

SKC

TON

SKC
SKC

DGD

DSH

TIN

DTT

LU A

TSC

DYT

N TS

SKK

CLN

SKX

N TD

SKC

DKV

SKN

RSX

DDT

HN K

TON

DHT

DRA

DSH

CAN

DV H

ODT

ON T

N KH

TMD

CQP

RDD

DGD

MN C

N KH

N TS

SKK

SKK

CLN

SKK

SKK

N TS

SKK

N TS
N TS

SKK

SKC

N TS

SKK

N TS

N TS

DN L

N TD

SKK

N TS

CLN

N TS

N TS

SKK

N TS

HN K

N TS

N TD

CLN

SKK

CLN

SKC

N TS

SKK

SKK

CLN

SKC

TON

SKC

CLN

CLN

N TS

DTT

SKC

N TS

HN K

HN KCLN

N TS

N TS

HN K

N TD

DGD

SKC

SKK

N TS

N TD

CLN

HN K

DGD

N TS

HN K

N TS

CLN

HN K

N TS

N TS

CLN

N TD
HN K

SKC

HN K

SKC

HN K

N TD

TMD HN K

N TS

HN K

CAN

N TS

DGD
TON

TON

TON

CLN

ON T

RPH

TON

DGD

TON

DGD

DGD

CLN

CLN

CLN

SKK

SKK

SKK

SKK
DGD

TON

TON

TONDCH
TON

TON

N TS

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

DTS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K
CLN

SKC
TON

CLN

CLN

CLN

DSH

DGD
SKK

DSH

TON

DSH

TSC
DSH

HN K

CLN
CLN

HN K

RSX
CLN

DTT

HN K

SKC

DYT

TON
TON

DGD

TMD

TON

HN K

HN K

N KH

HN K

N KH

N KH
CLN

CLN

CLN

HN KHN K

CLN

CLN

CLN

N KH

CLN

CLN

N KH

CLN

HN K

CLN

DTL

SKC

TON

DCH

TON
TON

TON

CAN

SKK

N KH

N KH

N KH

HN K

CLN

N KH

TON

TONN TD

CLN

N KH

CLN

N TD

TMD

N KH

CLN

HN K
HN K

CLN

CLN

CLN
CLN
N KH

CLN
CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

N KH

N KH

N KH

N KH

N KH

N KH

N KH

SKC

N KH

DGD

N KH

CLN

DGD

CLN

CLN

CLN

N TDSKC

DSH

TON

N KH

CLN

SKK
SKK

DCH

SKC

N KH

N KH

DGD

DCH

TSCDYT

DSH

TMD

DSH

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

DKV

DGD

ON T

ON T

DKV

TMD

TMD

DKV

DGD

TMD

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

CLN
N TS

CLN

CLN

DHT

DGD

TMD

CLN

DKV

DKV

HN K

DSH

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN KHN K CLN

CLN

DGD

CLN

HN K

HN K

SKC

HN K

N KH

N TS

N TS

LU C
LU C LU C SKC

LU A

LU C
LU C

N TS

LU C

HN K

SKC

CLN

LU C

TON

SKC

DTL

SKC

SKC

DGD

CLN
ON T

TON

ON T
ON T

ON T

ON T

DGD CLN

CLN

ON T
ON T

ON T

DGD

ON T

ON TON TON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN
CLN HN K

CLNCLN

CLN CLN

CLN

CLN
HN K

CLN

CLN

CLN

HN K HN K CLNCLN

CLN
CLN

CLN

CLN

HN K

HN K

DSH

DSH

DV H

DGD

TSC

SKC

DGD

DGD

MN C

CLN
HN K

N KH

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N KH
N KH

N KH

CLN

HN K

N KH

CLN

DTL

DBV

TMD

DGD

HN K

N KH

HN K

HN K

HN K

N KH

CLN

m ã HTDGT

m ã HTDTL

DN L m ã HT

DBV m ã HT

DKH m ã HT

DX H m ã HT

DCH m ã HT

CLN

N KH

N KH

HN K

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

SKC

LU A

LU A

LU C

DTT

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

N TS N TS

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

DGD

DGD

CLN
ON T

LU A

LU A
LU A

CLN

HN K

HN K

LU A

LU A

CLN

CLN

LU A

ON T

LU A

LU A

N KH

CLN

DTT

LU A

CLN

CLN

N TS N TS

DGD
CLN

ON T

HN K

RSX
N TS

N TS

N TS

N TD

HN K
HN K

CLN

CLNON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN
CLN

CLN

HN K

CLN

N KH

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

CLN

LU A

HN K

HN K

CLN

HN K

HN K
HN K
N KH

HN K

N KH

HN K

HN K

N KH

N KH

CLN

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

HN K
ON T

HN K

HN K

ON T

LU A

HN K

SKC

LU C

LU A

LU A

LU C

LU C

CLN

SKC

CLN

HN K

ON T

HN K

ON T
ON T

ON T ON T
ON T

LU A

LU A LU ALU A

LU A

LU A
LU A

CLN CLN

LU A

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

TON

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

CLN

CLN

N KH

N KH

N KH

ON TON T

ON T

ON T

ON T

CLN

ON T

ON T

CLN

ON T

ON T
ON T
ON T

ON T ON T

CLN
CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

HN K CLN
CLN

CLN

CLN

HN K

ON T

HN K HN K
HN K

DTT

DGD

ON T
ON T ON T

N KH

CLN

N KH
CLN

SKC
CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

HN K
CLNLU A

LU A

LU A

LU AN KH

CLN

CLN

LU A

LU A

LU A

CLN

CLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T

ON T

CLN

CLN

ON T
ON T ON T

HN K

LU A

ON T

HN K

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

LU C
LU C

LU C

LU C

LU C

LU C LU C

LU C

LU C

LU A

LU A

LU A
LU A

LU A

LU A
LU A

LU A

LU A

LU A

LU A
LU A

LU A

LU C

LU A

HN K

LU A

CLNLU C

ON T

ON TON T
ON TON T

ON T

ON TON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

LU A LU A

LU A

LU A

CLN
CLN

LU A

LU A

LU A

LU A

LU A

LU A

LU A

HN K

CLN
CLN

LU A

LU A

CLN
LU A

LU A

LU A

CLN
LU A

LU A

HN K

TIN

LU A

LU A

LU A

LU ALU A CLN

HN K

LU A

DGD
TSC

DGD

DGD

TIN

DV H

DSH

HN K

LU A
CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

N TS
N TS

LU C

LU C

CLN

HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT
ODT

ODT
ODTODT

ODTODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ON T

ODT ODT
ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

SKC

HN K

TON

TON

LU AHN K

HN KHN K

CLN

HN K

CLN

CLN

CLN

HN K
HN K

CLN

HN K

LU A

HN K

CLN CLNCLN

HN K

ON T

N TS

CLN

LU A HN K

LU A

HN K
HN K

HN K

HN K

LU A

CLN

HN K

HN K

LU A

SKK

SKK
SKK

TSC LU A

LU A

DGD

DSH

CLN

CLN

HN K

N TS
CLN

CLN
CLN

SKC

CLN

N TS CLN

DBV

ON T

N KH

CLN

N KH

ON TON T

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K
CLN

HN K

HN K CLN

HN K

HN K

N KH

HN K

CLN

TON

DTL

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLNCLN

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T
ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

TON

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T ON T

ON T
ODT

ON T

ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON TON T

ON T
ON T ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T
ON T

ON T
ON TON T ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON T ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON TON T

ON TON T ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON TON T

ON T

ON T
ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T
ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON TON TON T

ON TON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON TON T
ON T

ON TON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

SKC

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T ON TON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

CLN
CLN

CLN
N TS

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

N TSN TS

ON T

CLN

ON T

ON T
ON T

ON T

HN K ON T

ON T

ON T

ON T

N TS

ON T

ON T

CLN

HN K

ON TON TON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

HN K

HN K

ON T
ON T

ON T

ON T

CLN

CLN

CLN

CLN HN K

ON T
ON T

ON T
ON T

CLN

HN K

N KH

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

ON T ON T

ON T

ON T

ON T

ON T

CLN

ON T

HN KCLN

ON T

ON T

ON T
ON T

ON T

ON T
ON T

ON T CLN

CLN

SKC

SKC

SKC

SKC SKC

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN CLN

N TS

CLN

N TS

N TS

HN K
HN K

CLN

HN K
HN K

HN K

HN K

CLN
CLN

LU A

LU A
CLN

HN K

CLN

LU A

CLN

CLN
LU A

N TS N TS

HN K

N TS

LU A
HN KCLN

CLN

ON T

N KH

N KH

CLN

CLN

HN K
CLN

HN K

CLN
CLN

CLN

HN K

HN K

N TS

N TS

N TS

LU A

HN K

N TSN TS

HN K
HN K

LU ALU A

CLN N TS

N TS

CLN

N KH
HN KN TS

CLN

N TS

LU ALU A

HN K
LU ALU A

LU A

LU A

HN K
LU A

LU A

CLN
CLN CLN

LU A
LU A

LU A

LU A

CLN
CLN

CLN
CLN

HN K
CLN

HN K

N KH

HN K
CLN

LU ALU A

LU A

LU A
LU A

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

LU A

CLN

TON

CLN

N TD

CLN

CLN
CLN

LU C

LU C

HN K
CLN

HN K
CLN

CLN

N TS

CLN

ON T

CLN

HN KCLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

N KH
N KH

N TS
N KH

CLNCLN

CLN
N KH
CLN

CLN

HN K N KH

CLN

CLNON T

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

ON T

CLN

N TS

CLN

CLN

N KH

N TS
N TS

HN K

CLN

HN K

N KHLU A

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

SKC
HN K

LU A
CLN

CLN

HN K

SKC

HN K

HN K
SKC

SKK

SKK

CLN
N TS

CLN

CLN

HN K
N KH

CLN

N TS

ON T

ON T

N TS

CLN

CLN

CLN
HN K

HN K

TMD

CLN

CLN

CLN
CLN

CLN

HN K

HN K

CLN
CLNCLN

CLN

CLN

CLN
CLN

HN K

HN K

CLN

CLNCLN

CLN CLN

CLN

LU A

CLN

CLN

CLN

N TS

HN K

CLN

CLN

LU A

LU A LU A

LU A
N TS

ON T

LU C
CLN
CLN

N TS

CLN

CLN

CLN

LU C

LU CHN K

LU A
CLN

HN K

CLN

ON T

ON T

LU A

HN K

LU A

LU A

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

LU C

CLN

HN K

HN K

HN K

CLN

CLN

m ã HT

m ã HT

HN K
CLN

LU A

CLN

CLN
HN K

LU C

CLN

CLN

HN K

CLN

LU A

CLN

ON T

CLN

CLN

CLN

HN K

HN K

CLN
CLN

CLN
CLN

N KH

ON T

CLN

CLNCLN

CLNCLN

ON TON T

HN K

CLN

HN K

HN K

HN K
HN K

CLN

N KH
N KH

N KH

HN K
HN K

HN K

HN K

HN K

HN K

HN KHN K

CLN

CLN
CLN

CLN

N KH

HN K

N KH

CLN

HN K

DTL

N KH

N KH

CLN

N KH

HN K

HN K

HN K

N KH

SKC

SKC

SKC

CLN

HN K

N KH

LU A

ON T

N TS

CLN CLN

CLN

CLNCLN

CLNCLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

HN K

N KH

N KH

N KH

N KH

HN K

CLN

DGD

ODT

RSN m ã HT

CLN

HN K

SKC

HN K

CLN

ON T

N KH

SKC

SKC

SKC

SKC

DCH

HN K

CLN

CLN

HN K

HN K

ON T

CLNHN K

HN K

LU A

CLN

CLN

CLN

HN K

CLN
CLN

ON T

CLN

CLN
CLN

CLN

CLN

HN K

CLN

HN K

HN K

N KH CLN

HN K

ON T

LU A

SKK

SKK

SKK

SKN
SKN
SKN

SKN SKN

SKN

ON T

LU A

HN K

HN K

HN K

ON T

HN K

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

SKC

HN K

HN K HN K

CLN

HN K

CLN

TỶ LỆ 1 : 25 000
407

407500

500 410

410000

000 412

412500

500 415

415000

000 417

417500

500 420

420000

000 422

422500

500 425

425000

000 427

427500

500 430

430000

000

1202

1202
500

500

1205

1205
000

000

1207

1207
500

500

1210

1210
000

000

1212 1212
500500

1215 1215
000000

1217 1217
500500

1220 1220
000000

1222 1222
500500

1225 1225
000000

1227 1227
500500

432000

432000

HUYỆN VĨNH CỬU

HUYỆN 
ĐỊNH QUÁ N

HUYỆN THỐNG NHẤT

HUYỆN LONG THÀ NH

THÀ NH PHỐ BIÊN HÒA

HUYỆN THỐNG NHẤTxã Cây Gáo

xã Tha nh Bình

xã 
Đông Hò a
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Sông Trầu

xã Sông Tha o

xã Bàu Hàm
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Quảng
 Tiến

xã Gia ng Điền

xã Bắc Sơn

xã
Hố Na i 3

xã Bình Minh

TT. Trảng Bom

xã An Viễn
SỞ  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN

VÀ MÔI TRƯỜ NG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm .....
GIÁM Ð ỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẢNG BOM

Trảng Bom, ngày ..... tháng ..... năm .....
CHỦ TỊCH

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

  Bản đồ  được thành lập b ằng công nghệ b ản đồ  s ố, hệ tọa độ V N -2000,
kinh tuyến trục 107 45', m úi chiếu 3

NGUỒN TÀ I LIỆU CHÍNH:
- Bản đồ  địa giớ i hành chính the o d ự án 513;
- Bản đồ  địa hình tỷ lệ 1:10000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài N guyên và Môi Trường cung cấp;
- Bản đồ  hiện trạng s ử d ụng đất huyện Trảng Bom  tỷ lệ 1:25000 thành lập năm  2019;
- Bản đồ  Điều chỉnh quy hoạc h s ử d ụng đất đến năm  2020 huyện Trảng Bom  tỷ lệ 1:25000
được thành lập năm  2017.
- Bản đồ  quy hoạc h vùng huyện Trảng Bom  đã được U BN D tỉnh phê d uyệt năm  2020.

ĐƠN VỊ XÂ Y DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

HIỆN TRẠNG NỘI DUNG

75
80.8

GIÁM Ð ỐC

Địa giớ i hành chính huyện

Địa giớ i hành chính xã, thị trấn

Sông, suối

Đường b ình độ và điểm  độ cao

Đài phát thanh, truyền hình

Trường học

Bệnh viện, trạm  y tế

Bưu điện

Đường sắt
Đường điện và hành lang an toàn

Trụ s ở U BN D huyện

Đình, chùa, m iếu, đền

N hà thờ, giáo xứ

Sân vận động

Trụ s ở U BN D xã, thị trấn

Cầu, cống

Đất chuyên trồ ng lúa nướ c

Đất trồ ng lúa 

Đất trồ ng cây lâu năm

Đất rừ ng s ản xuất

Đất rừ ng đặc d ụng

Đất nuôi trồ ng thuỷ s ản

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ựng trụ s ở cơ quan

Đất cụm  công nghiệp

Đất thương m ại, d ịc h vụ

Đất c ó  d i tích lịc h s ử - văn hó a

Đất s inh hoạt cộng đồ ng

Đất khu vui chơi, giải trí công c ộng

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất s ản xuất vật liệu xây d ựng, làm  đồ  gốm

Đất cơ s ở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất trồ ng cây hàng năm  khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất xây d ựng cơ s ở văn hó a

Đất phát triển hạ tầng

Đất xây d ựng cơ s ở y tế

Đất xây d ựng cơ s ở giáo d ục và đào tạo

Đất xây d ựng cơ s ở thể d ục thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất b ãi thải, xử lý chất thải

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

QUY HOẠCH

Đường giao thông

CHÚ DẪN

CÁ C KÝ HIỆU KHÁ C

Đất cơ s ở tín ngưỡng

Đất làm  nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà
hỏa táng

Đất cơ s ở tôn giáo

Đất c ó  m ặt nướ c c huyên d ùng

oo

Đất rừ ng phòng hộ

HIỆN TRẠNG NỘI DUNGQUY HOẠCH

Kênh, m ương, ống d ẫn nướ c

Đất xây d ựng trụ s ở c ủa tổ chứ c sự nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm ......
CHỦ TỊCH

Hành lang b ảo vệ hồ  c hứa nướ c Trị An

Ranh đất d ự trữ phát triển

Đường chỉ giớ i hành lang an toàn b ảo vệ

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

 DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾ N NĂM 2030
(Tổng d iện tích tự nhiên: 32.724,05 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

18.768,32  ha
57,35 %

13.955,73  ha
42,65 %

Đất giao thông
Đất thủy lợi

Đất công trình năng lượng

Đất công trình b ưu chính, viễn thông

Đất xây d ựng cơ s ở khoa học công nghệ
Đất xây d ựng cơ s ở d ịc h vụ xã hội

Đất chợ

Đất phi nông nghiệp

Đất rừ ng s ản xuất là rừ ng tự nhiên

Ranh giớ i đất đô thị
Ranh giớ i khu s ản xuất nông nghiệp
(khu vực chuyên trồ ng lúa nướ c, khu vực
c huyên trồ ng cây công nghiệp lâu năm )
Ranh giớ i khu lâm  nghiệp (khu vực
rừ ng phòng hộ, rừ ng đặc d ụng, rừ ng
s ản xuất)

Ranh giớ i khu phát triển công nghiệp
(khu công nghiệp, cụm  công nghiệp)

Ranh giớ i khu d u lịc h

Khu ở, làng nghề, s ản xuất phi nông
 nghiệp nông thôn

Ranh giớ i khu b ảo tồ n thiên nhiên và đa
d ạng s inh học

Ranh giớ i khu đô thị (trong đó  c ó  khu đô thị
m ớ i)

Ranh giớ i khu thương m ại - d ịc h vụ

Ranh giớ i khu đô thị - thương m ại - d ịc h vụ

NỘI DUNGQUY HOẠCH
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